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Thời 
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Tổng cộng

Trợ cấp tính cho thời 

gian nghỉ hưu trước 

tuổi

Trợ cấp do có đủ 

20 năm đóng 

BHXH

Trợ cấp do có 

trên 20 năm đóng 

BHXH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21=22+23+24 22 23 24 25

*

1 Nguyễn Tấn Hòa 20/02/1968 Trung cấp
Giáo 

viên
4,06 01/5/2012 0,15 30/8/2024 35% 01/5/2025 16% 01/5/2025

37 năm 3 

tháng
15.351.476 57 tuổi 9 tháng 01/12/2025

4 năm 03 

tháng
556.491.005 345.408.210 76.757.380 134.325.415

Năm học 2024 -2025 được đánh giá, 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành 

nhiệm vụ, cá nhân tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn 

vị trực tiếp quản lý đồng ý

PHỤ LỤC

Thời điểm tinh 

giản biên chế

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ THEO NGHỊ ĐỊNH 154/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Thiện Tín)

Phụ cấp chức vụ 

(nếu có)

Phụ cấp thâm 

niên nghề (nếu 

có)

Phụ cấp thâm 

niên vượt khung 

(nếu có)

Hệ số chênh 

lệch bảo lưu 

lương (nếu có)

Kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế (đồng)

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 

đào tạo

Chức 

danh 

chuyên 

môn 

đang 

đảm 

nhiệm

Số năm 

nghỉ hưu 

trước tuổi

UBND xã Thiện Tín

Trường Tiểu học Hành Tín Tây

Lý do tinh giản

Tiền lương 

tháng hiện 

hưởng (đồng)

Tuổi khi giải 

quyết tinh giản 

biên chế

Tiền lương theo 

ngạch, bậc, chức 

danh, chức vụ 

hiện hưởng

Số năm 

đóng 

BHXH 

theo sổ 

BHXH
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